 PHỤ LỤC 2/ BC

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
 AN TOÀN THỰC PHẨM NƯỚC MẮM
1. Mục đích và đối tượng  khảo sát

1.1 Mục đích khảo sát

Khảo sát này nhằm tìm hiểu thực trạng tình hình chất lượng, an toàn thực phẩm và việc ghi nhãn của các loại nước mắm thông dụng đang lưu thông trên thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước.
       1.2 Xác định đối tượng khảo sát

Nhóm khảo sát của dự án đã thống nhất chọn các đối tượng khảo sát đợt này là những loại nước mắm mà người tiêu dùng Việt Nam thường dùng cho bữa ăn hàng ngày trong gia đình. Do kinh phí của dự án hạn chế nên đối tượng nước mắm được chọn để khảo sát cụ thể được giới hạn cho các loại đã đóng chai và có hàm lượng nitơ toàn phần từ 10 g/L trở lên.

2. Địa điểm lấy mẫu khảo sát 

 Việc lấy mẫu khảo sát các đối tượng nêu ở mục 1.2 được tiến hành theo phương thức mua mẫu như người tiêu dùng bình thường tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại mỗi tỉnh, thành phố việc mua mẫu  được thực hiện tại các Siêu thị; Trung tâm thương mại; chợ, cửa hàng đặc sản  và cửa hàng đại lý phân phối của các nhãn hàng. 
Thời điểm lấy mẫu:  Gồm 2 đợt trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016.
3. Phương thức lấy mẫu

Do việc khảo sát này do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ  Người tiêu dùng Việt Nam thực hiện nên việc lấy mẫu được tiến hành bằng cách mua mẫu  trực tiếp ở các địa điểm bán nước mắm được nêu tại Mục 2 của báo cáo này.
Các mẫu ngay sau khi mua về được lập phiếu khảo sát, mã hóa và nhanh chóng chuyển đến phòng thử nghiệm được lựa chọn theo các tiêu chí quy định trong Luật An toàn thực phẩm. 
4.  Phòng thử nghiệm 

Việc lựa chọn phòng thử nghiệm để khảo sát được tiến hành dựa trên yêu cầu được quy định tại các văn bản sau:

· Điều 45 và 46 –Luật An toàn thực phẩm;

· Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối.

Sau khi tìm hiểu, đánh giá năng lực và các điều kiện cần thiết khác của dự án nhóm khảo sát đã chọn được 2 phòng thử nghiệm để gửi mẫu thử nghiệm song song nhằm có số liệu chính xác phục vụ cho đợt khảo sát này gồm:

· Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường  Chất lượng 3 tại TP. Hồ Chí Minh (TTKT3);

· Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh (VSYTCC).
5. Số lượng mẫu khảo sát và chỉ tiêu thử nghiệm 
5.1 Tổng số mẫu khảo sát: 150 mẫu nước mắm có hàm lượng nitơ từ 10g/L đến 60g/L với số lượng cụ thể như sau:
a) Bảng tổng hợp phân loại các mẫu nước mắm khảo sát theo hàm lượng nitơ toàn phần được nêu trong bảng 1.
Bảng 1

	Nitơ TP
(g/L)
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60

	Số mẫu 
	23
	14
	11
	16
	23
	17
	32
	7
	2
	5

	Tỷ lệ %
	15,34
	9,34
	7,33
	10,67
	15,33
	11,33
	21,33
	4,67
	1,33
	3,33

	Nitơ TP Theo KQTN (g/L)
	04
	-
	01
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	-


b) Biểu đồ
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5.2  Số Cơ sở sản xuất: 87 cơ sở tại 19 tỉnh, thành phố  của Việt Nam và 01 của Thái Lan, được nêu cụ thể trong bảng 2 
                                                                                                            Bảng 2
	Tỉnh, TP
	TP HCM
	Kiên Giang
	Bình Thuận
	Hà Nội
	Hải Phòng

	Số mẫu
	33

(22%)
	26

(17%)
	16

(10,67%)
	14

(9,33%)
	11

(7,33%)

	Tỉnh, TP
	Thái Bình
	Nghệ An
	Khánh Hòa
	Vĩnh Long
	Cần Thơ

	Số mẫu
	8

(5,33%)
	5

(3,33%)
	5

(3,33%)
	5

(3,33%)
	4

(2,67%)

	Tỉnh, TP
	Thanh Hóa
	Bình Định
	Long An
	Phú Thọ
	Nam Định

	Số mẫu
	4

(2,67%)
	4

(2,67%)
	4

(2,67%)
	2

(1,33%)
	2

(1,33%)

	Tỉnh, TP
	Phú Yên
	An Giang
	Đà Nẵng
	Ninh Thuận
	Thái Lan

	Số mẫu 
	2  

(1,33 %)
	2 

(1,33 %)
	1 

(0,67 %)
	1

(0,67 %)
	1 

(0, 67 %)


6. Chỉ tiêu khảo sát và phương pháp thử nghiệm

	Chỉ tiêu khảo sát
	TTKT3
	VSYTCC
	Chi chú

	
	SL mẫu
	Phương pháp thử
	SL mẫu
	Phương pháp thử
	

	1.Thành phần ( g/L)
	
	
	
	
	

	1.1 HL nitơ toàn phần
	150
	TCVN 3705:1990
	147
	TCVN 3705:1990
	

	1.2 HL nitơ axit amin
	150
	TCVN 3708:1990
	147
	TCVN 3708:1990
	

	1.3 HL nitơ Amoniac
	150
	TCVN 3706:1990
	147
	TCVN 3706:1990
	

	1.4 HL muối
	20
	TCVN3701: 2009
	-
	-
	

	2. An toàn ( mg/L)
	
	
	
	
	

	2.1 Arsen tổng
	150
	TCVN8427:2010
	147
	HD.PP.03/TT.AAS-Modify AOAC 986.15.2012 (b)
	

	2.2 Arsen vô cơ
	20
	QTTN/KT3 044:2008 (giới hạn phát hiện: 0,03 mg/L)
	10
	LC-ICP/MS
(giới hạn phát hiện: 0,01 mg/L)
	Quy trình do PTN biên soạn

	3. Ghi nhãn
	150
	 Nghị định 89/2006/NĐ-CP và Thông tư 34/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT
	


7. Căn cứ để đánh giá kết quả 

       Kết quả thử nghiệm được đánh giá sự phù hợp với các nội dung quy định tại các văn bản sau:
· TCVN 5107:2003;

· QCVN 8-2: 2011/BYT;
· CODEX STAN 302:2011
·  Nghị định 89/2006/NĐ-CP;

· Thông tư 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.
8. Kết quả thử nghiệm mẫu khảo sát
8.1  Tổng hợp kết quả thử nghiệm tại phòng thử nghiệm của TTKT3 đối với các chỉ tiêu khảo sát được nêu tại Phụ lục 1/KQKS;
8.2  Tổng hợp kết quả thử nghiệm tại phòng thử nghiệm của VSYTCC đối với các chỉ tiêu khảo sát được nêu tại Phụ lục 2/KQKS;

8.3  Số lượng mẫu nước mắm đạt và không đạt theo TCVN 5107:2003 (theo kết quả thử nghiệm của TTKT3)
a. Số liệu

	Đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	Số mẫu
	25

(16,67%)
	125

(83,33%)


b. Biểu đồ 
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8.4  Bảng đánh giá hàm lượng nitơ toàn phần, nitơ  axit amin, nitơ ammoniac theo TCVN 5107: 2003 và dư lượng Arsen tổng theo QCVN 8-2:2011/BYT

a. Số liệu
	Chỉ tiêu
	Nitơ toàn phần
	Nitơ  axit amin
	Nitơ amoniac
	Arsen tổng

	Số mẫu đạt 
	74
	120
	147
	49

	Số mẫu không đạt
	76

(51 %)
	30

(20 %)
	3

(2 %)
	101
(67,33 %)


b. Biểu đồ
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 8.5  Phân tích mức độ  không đạt  của 125 mẫu theo số  lượng chỉ tiêu thử nghiệm không đạt 
a. Số liệu
	Số chỉ tiêu không đạt
	1
	2
	3
	4

	Số mẫu và  (% so với 125 mẫu không đạt)
	50

(40%)
	59

(47,2%)
	15

(12%)
	1

(0,8%)


b. Biểu đồ 
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8.6   Bảng phân tích kết quả thử nghiệm hàm lượng nitơ toàn phần của 150 mẫu khảo sát

a. Số liệu kết quả thử nghiệm hàm lượng nitơ toàn phần  so sánh với hàm lượng nitơ toàn phần công bố trên nhãn của mẫu khảo sát
	Chỉ tiêu HL nitơ toàn phần
	Đạt
	Không đạt

	Số mẫu  và  (tỷ lệ % so với tổng số mẫu khảo sát)
	74   

(49,33%)
	76  

(50,67%)


b. Phân loại chênh lệch hàm lượng  nitơ toàn phần ( HL N TP) thử nghiệm được  so với  HL nitơ toàn phần  ghi trên  nhãn của mẫu khảo sát, tính theo %
b.1 Số liệu

	Chênh lệch HL N TP (%)
	< 5
	5- <10
	10-<15
	15-<20
	20-<30
	30-<40
	40-<50
	≥50

	Số mẫu không đạt và  ( tỷ lệ % so với số mẫu không đạt)
	21

(27,63)
	14

(18,42)
	10

(13,16)
	6

(7,89)
	10

(13,16)
	4

(5,26)
	6

(7,90)
	5

(6,58)


     b.2 Biểu đồ phân tích chỉ tiêu HL  nitơ tổng
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8.7   Bảng phân tích kết quả thử nghiệm hàm lượng Arsen tổng

a. Số liệu
	Arsen tổng
	≤1
	>1-<2
	2-<3
	3-<4
	≥4

	Số mẫu (% trên tổng số mẫu KS)
	49

(32,67%)
	41

(27,33%)
	47

(31,33%)
	7

(4,66%)
	6

(4%)


b.Biểu đồ
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c) Phân tích các mẫu  có hàm lượng  Arsen (As)  tổng  lớn hơn 1,0 mg/L theo hàm lượng nitơ toàn phần trong các mẫu nước mắm khảo sát:
	1. HL nitơ toàn phần(g/L) ghi trên nhãn  của mẫu khảo sát
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60

	2. Số lượng mẫu khảo sát
	24
	14
	11
	15
	23
	17
	32
	7
	2
	5

	3. Số lượng mẫu khảo sát có hàm lượng As tổng  lớn hơn 1,0 mg/L
	3
	3
	7
	11
	18
	15
	30
	7
	2
	5

	4. Tỷ lệ % mẫu có As  tổng  lớn hơn 1,0 mg/L so với số lượng mẫu khảo sát
	12,5
	21,3
	63,6
	73,3
	78,2
	88,2
	93,7
	100
	100
	100
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Nhận xét: Từ kết quả phân tích trên cho thấy:
· Mẫu khảo sát có hàm lượng nitơ toàn phần càng cao thì khả năng có hàm lượng As tổng vượt mức quy định (1,0 mg/L) càng lớn. Kết quả cho thấy toàn bộ các mẫu khảo sát có hàm lượng nitơ toàn phần là (45, 50 và 60) g/L đều có chứa As tổng vượt ngưỡng quy định.
·  Dư lượng As tổng trong các mẫu khảo sát tập trung ở mức lớn hơn 1,1 mg/L đến  2,9 mg/L chiếm khoảng  gần 70 %.  

8.8   Kết quả thử nghiệm Arsen vô cơ 

a) Theo Codex 193: 1995: Arsen là một nguyên tố á kim thường xuất hiện dưới dạng phun khoáng trong vỏ trái đất và có thể dễ dàng xuất hiện hơn từ các nguồn tự nhiên như hoạt động núi lửa và sự phong hóa của các chất khoáng và từ hoạt động của con người tạo ra sự giải phóng trong môi trường, như nấu chảy quặng, đốt cháy than và những ứng dụng đặc biệt, như chất bảo quản gỗ có chứa arsen, thuốc trừ sâu, thuốc thú y hay thuốc y tế dùng cho con người. Đặc biệt trong môi trường nước arsen thường được tìm thấy ở dạng hữu cơ cô đặc cao, hàm lượng arsen lên tới 50 mg/kg (tính trên lượng cân ướt) trong một số hải sản bao gồm rong biển, cá, động vật có vỏ và loài giáp xác. Trong nước sạch và môi trường đất, arsen thường được tìm thấy ở mức thấp hơn nhiều (điển hình là 0-20 ug/kg) trong cây trồng và sinh vật sống. Mức cao hơn có thể tìm thấy trong gạo, nấm và đôi khi trong gia cầm được nuôi bằng cá có arsen. Dạng độc hại nhất của arsen là dạng hợp chất vô cơ (III) và (V), dạng ba oxit arsen vô cơ được biết nhiều như là thuốc chuột, cũng đôi khi được dùng để tự sát. Dạng hợp chất methyl của arsen có độc tính cấp tính thấp, arsenobetaine là dạng arsen chính trong cá và giáp sát được xem là không độc. Trong các loài sinh vật có vỏ, dẫn xuất dimethylarsinylriboside trong động vật thân mềm và rong biển gây ra (“arsenosugars”), chất độc có thể có và không được biết đến một cách chi tiết. Chỉ một vài phần trăm trong tổng arsen trong cá được xác định  dưới dạng vô cơ, là dạng duy nhất về lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận   được tạm thời (Provisional Tolerable Weekly Intake)- PTWI được quy định bởi JECFA(The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives). Số liệu dịch tễ học của con người được dùng cho việc đánh giá nguy cơ này dựa trên sự phơi nhiễm của chất arsen vô cơ trong nước uống. IARC (International Agency for Research on Cancer) đã xếp chất arsen vô cơ là chất sinh ung thư, và nguy cơ ung thư da có thể xảy ra do tích lũy arsen từ việc uống nước có nhiễm arsen ở mức cao hơn mức quy định của WHO. 

b) Theo Tạp chí Food Chemistry 2008 February; 122 (4):1084-1 của Tác giả Irene B. Rodriguez, Georg Raber and Walter Goessler Nước mắm là loại gia vị đặc trưng của các nước Đông Nam Á và được cho là có tác dụng phòng bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Arsen được coi là chất trung gian hình thành trong quá trình sản xuất nước mắm. Các tác giả đã kiểm tra định lượng và xác định các loại hợp chất chứa arsen trong nước mắm nhập sang Áo từ Việt Nam và Thái Lan. Hàm lượng arsen được xác định trong khoảng 0,69–2,75 mg l−1. Phần lớn (82% – 94%) asen là arsenobetaine. Các chất khác như arsenocholine (4,9% –7,7%), trimethylarsine oxide (0,7% – 7,8%), và trimethylarsenopropionate (0,5 % –2,1%). Các loại chất chứa arsen có độc tính cao như arsenite, arsenate, methylarsonic acid và dimethylarsinic acid có hàm lượng dưới giới hạn có thể phát hiện là 0,01 mg l−1.
c) Mức độ ảnh hưởng của arsen đến sức khỏe và biểu hiện của người nhiễm arsen: 
· Hợp chất vô cơ của arsen với liều lượng cao, rất độc. Ngộ độc do arsen chủ yếu là ngộ độc cấp tính. Ngộ độc cấp tính là do ăn nhầm phải thức ăn bị nhiễm arsen...Ở người, ngộ độc thường diễn do tích lũy arsen trong cơ thể, kết quả của bệnh nghề nghiệp, hoặc do thức ăn, thức uống bị nhiễm arsen trong quá trình chế biến công nghiệp. Do đó, mỗi loại thức ăn đều được quy định có một lượng tối đa arsen cho phép.
· Theo QCVN 8-2:2011/BYT thì lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được tạm thời (Provisional Tolerable Weekly Intake) (PTWI) của Arsen là 0,015 mg/kg thể trọng (tính theo arsen vô cơ) được hiểu là lượng Arsen được đưa vào cơ thể hàng tuần mà không gây ảnh hưởng có hại đến sức khoẻ con người. 
· Triệu chứng ngộ độc Arsen cấp tính giống như bị dịch tả, xuất hiện rất nhanh, có khi ngay sau khi ăn phải arsen. Nạn nhân nôn mửa, đau bụng, ỉa chảy, khát nước dữ dội, mạch đập yếu, mặt nhợt nhạt rồi thâm tím, bí đái, chết sau 24 giờ. 
· Ngộ độc mãn tính do tích lũy những liều lượng nhỏ arsen trong thời gian dài, có triệu chứng: mặt xám, tóc rụng, viêm dạ dày và ruột, đau mắt, đau tai, cảm giác về sự di động bị rối loạn, có arsen trong nước tiểu yếu dần, gày còm, kiệt sức. Nhiễm độc  mãn tính Arsen trong thời gian dài làm tăng nguy cơ gây ung thư bàng quang, thận, gan và phổi. Ngoài ra Asen còn gây ra những chứng bệnh tim mạch như cao huyết áp, tăng nhịp tim. 
d) Với tính độc hại cao của Arsen vô cơ như  thông tin nêu trên nhóm khảo sát đã tiến hành khảo sát thêm hàm lượng Arsen vô cơ của 20 mẫu trong số 101 mẫu khảo sát có kết quả thử nghiệm  hàm lượng Arsen tổng lớn hơn 1,0 mg/L. Kết quả thử nghiệm cho thấy cả 20 mẫu thử nghiệm đều không phát hiện thấy có Arsen vô cơ với giới hạn phát hiện tại phòng thử nghiệm của TTKT3 là 0,03 mg/L và của VSYTCC là 0,01mg/L.
8.9  Kết quả thử nghiệm hàm lượng muối

Để có thêm thông tin về hàm lượng muối trong các mẫu khảo sát so với mức quy định trong TCVN 5107:2003 nhóm khảo sát tiến hành thử nghiệm hàm lượng muối có trong 20 mẫu được chọn trong số 150 mẫu khảo sát. 

Kết quả thử nghiệm hàm lượng muối trong 20 mẫu khảo sát được tổng hợp trong PHỤ LỤC 1/KQKS. Theo đó có 50 % số mẫu khảo sát có chỉ tiêu hàm lượng muối không đạt theo quy định tại TCVN 5107:2003
8.10 Kết quả đánh giá việc ghi nhãn của các mẫu nước mắm khảo sát được nêu trong  Phụ lục 3/ KQKS
	


9. Nhận xét chung  về kết quả thử nghiệm
1) Theo quy định về đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn thì mẫu khảo sát có bất kỳ 01 chỉ tiêu khảo sát nào có kết quả không đạt mức quy định trong tiêu chuẩn thì coi như không đạt. Kết quả thử nghiệm 150 mẫu khảo sát cho thấy có đến 125 mẫu không đạt theo TCVN 5107:2003 chiếm 83 %. Đây là con số đáng phải suy nghĩ đối với các Bên có liên quan mà chủ yếu là các cơ sở sản xuất nước mắm và các cơ quan quản lý. 
2) Số lượng các chỉ tiêu không đạt khá cao tập trung vào Hàm lượng nitơ toàn phần chiến tới 51%. Mức độ chênh lệch giữa hàm lượng công bố trên nhãn và kết quả thử nghiệm khá lớn, từ 5% đến trên 50%.   Hiện tại, Hàm lượng nitơ toàn phần đang được sử dụng làm cơ sở chủ yếu để tính giá thành sản phẩm nước mắm. Như vậy với kết quả của các mẫu khảo sát này cho thấy mỗi năm người tiêu dùng phải chi ra hàng ngàn tỷ để mua giá trị ảo của nước mắm.
   3) Chỉ tiêu nitơ amoniac của các mẫu khảo sát phần lớn đều đạt so với quy định tại TCVN 5107:2003. Tuy nhiên với kết quả hàm lượng nitơ amoniac thử nghiệm được cho thấy phần lớn kết qủa thấp hơn nhiều so với quy định   trong TCVN 5107:2003.  Đây là điều cần lưu ý để khảo sát, tập hợp thêm số liệu về chỉ tiêu này cho việc soát xét TCVN 5107:2003  phù hợp  với thực tế  tình hình sản xuất  nước mắm hiện nay tại Việt Nam.
   4)  Hàm lượng Arsen trong các mẫu khảo sát được đánh giá theo quy định đối với nước chấm  tại  QCVN 8-2:2011/BYT là 1,0 mg/L. Kết quả thử nghiệm Arsen tổng cho thấy có đến 101 mẫu khảo sát (chiếm 67,33 %) không đạt quy định của QCVN này. Trong đó có mức không đạt giao động từ trên 1,0mg/L đến trên 5mg/L. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất nước mắm, các  cơ quan quản lý có liên quan phải  xem xét để đưa ra các giải pháp về kiểm soát công nghệ cũng như quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nước mắm.
Tuy nhiên số liệu thử nghiệm  của 20 mẫu khảo sát có hàm lượng Arsen tổng  vượt ngưỡng  quy định đều không phát hiện có Arsen vô cơ (với giới hạn phát hiện là 0,01 mg/L).  Đây cũng sẽ là các dữ liệu tham khảo cho cơ quan quản lý khi kiểm tra, xem xét, đánh giá và xử lý chỉ tiêu Arsen tổng trong nước mắm.
5) Để có thêm thông tin về hàm lượng muối trong các mẫu nước mắm khảo sát nhóm khảo sát đã tiến hành thử nghiệm chỉ tiêu này trong 20 mẫu khảo sát. Kết quả cho thấy có 50 % không đạt so với quy định trong TCVN 5107:2003, song chỉ có 10 % không đạt so với CODEX STAN 302:2011. Đây là điểm cần ghi nhận để cân nhắc khi soát xét TCVN 5107:2003.
6)  Việc ghi nhãn đối với các mẫu nước mắm khảo sát cho thấy trách nhiệm của các cơ sở sản xuất nước mắm cần tìm hiểu kỹ các quy định về ghi nhãn thực phẩm và nghiêm túc tuân thủ các quy định này trên nguyên tắc chính xác, minh bạch và rõ ràng. Bên cạnh đó cũng rất cần có sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đối với việc ghi nhãn nước mắm. /.
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